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    TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC

TỈNH TUYÊN QUANG


TÌM HIỂU 
MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ 
THỦ TỤC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HÒA GIẢI THÀNH NGOÀI TÒA ÁN
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In 7000 tờ, Giấy phép xuất bản số  /GP-SVHTTDL do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang cấp ngày     /     /2026.
In xong và nộp lưu chiểu tháng    /2026.
CÔNG NHẬN KẾT QUẢ 
HÒA GIẢI THÀNH NGOÀI TÒA ÁN 

(Điều 416 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015)

Kết quả hòa giải vụ việc ngoài Tòa án được Tòa án xem xét ra quyết định công nhận là kết quả hòa giải thành vụ việc xảy ra giữa cơ quan, tổ chức, cá nhân do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền có nhiệm vụ hòa giải đã hòa giải thành theo quy định của pháp luật về hòa giải.
ĐIỀU KIỆN CÔNG NHẬN KẾT QUẢ 
HÒA GIẢI THÀNH NGOÀI TÒA ÁN 

(Điều 417 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015)
1. Các bên tham gia thỏa thuận hòa giải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.
2. Các bên tham gia thỏa thuận hòa giải là người có quyền, nghĩa vụ đối với nội dung thỏa thuận hòa giải. Trường hợp nội dung thỏa thuận hòa giải thành liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người thứ ba thì phải được người thứ ba đồng ý.
3. Một hoặc cả hai bên có đơn yêu cầu Tòa án công nhận.
4. Nội dung thỏa thuận hòa giải thành của các bên là hoàn toàn tự nguyện, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội, không nhằm trốn tránh nghĩa vụ với Nhà nước hoặc người thứ ba.
ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HÒA GIẢI THÀNH NGOÀI TÒA ÁN 

(Điều 418 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015)
1. Người yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án phải gửi đơn đến Tòa án trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày các bên đạt được thỏa thuận hòa giải thành.
Đơn yêu cầu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, đ, e và g khoản 2 Điều 362 của Bộ luật Tố tụng Dân sự;
b) Tên, địa chỉ của cá nhân, tổ chức đã tiến hành hòa giải;
c) Nội dung, thỏa thuận hòa giải thành yêu cầu Tòa án công nhận.
2. Kèm theo đơn yêu cầu, người yêu cầu phải gửi văn bản về kết quả hòa giải thành theo quy định của pháp luật có liên quan.
THỦ TỤC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ 
HÒA GIẢI THÀNH NGOÀI TÒA ÁN 

(Điều 419 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015)
1. Thủ tục nhận và xử lý đơn yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án được thực hiện theo quy định tại các điều 363, 364 và 365 của Bộ luật Tố tụng Dân sự.
2. Thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu là 15 ngày, kể từ ngày Tòa án thụ lý đơn yêu cầu; hết thời hạn này, Tòa án phải ra quyết định mở phiên họp xét đơn yêu cầu.
Thời hạn mở phiên họp xét đơn yêu cầu là 10 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định mở phiên họp.
3. Trong thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu, Thẩm phán được phân công xét đơn có quyền sau đây:
a) Yêu cầu bên tham gia hòa giải, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có ý kiến về yêu cầu của người có đơn đề nghị Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành; làm rõ nội dung yêu cầu hoặc bổ sung tài liệu, nếu xét thấy cần thiết;
b) Yêu cầu cơ quan, tổ chức cá nhân có thẩm quyền tiến hành hòa giải cung cấp cho Tòa án tài liệu làm cơ sở cho việc xét đơn yêu cầu của đương sự, nếu xét thấy cần thiết.
Cơ quan, tổ chức, cá nhân được Tòa án yêu cầu có trách nhiệm trả lời Tòa án trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của Tòa án.
4. Những người tham gia phiên họp xét đơn yêu cầu, thủ tục tiến hành phiên họp xét đơn yêu cầu được thực hiện theo quy định tại Điều 367 và Điều 369 của Bộ luật Tố tụng Dân sự.
5. Thẩm phán ra quyết định công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án khi có đủ các điều kiện quy định tại Điều 417 của Bộ luật Tố tụng Dân sự. Quyết định của Tòa án phải có các nội dung quy định tại Điều 370 của Bộ luật Tố tụng Dân sự.
6. Thẩm phán ra quyết định không công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án đối với trường hợp không có đủ các điều kiện quy định tại Điều 417 của Bộ luật Tố tụng Dân sự.
Việc không công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án không ảnh hưởng đến nội dung và giá trị pháp lý của kết quả hòa giải ngoài Tòa án.
7. Quyết định công nhận hoặc không công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án được gửi cho người tham gia thỏa thuận hòa giải, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và Viện kiểm sát cùng cấp.
8. Quyết định công nhận hoặc không công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án có hiệu lực thi hành ngay, không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.
9. Quyết định công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án được thi hành theo pháp luật về thi hành án dân sự.
MẪU ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN KẾT QUẢ 

HÒA GIẢI/ĐỐI THOẠI THÀNH
(Theo Công văn số 59/TANDTC-PC ngày 29/3/2019 của 
Tòa án nhân dân tối cao)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN KẾT QUẢ 
HÒA GIẢI/ĐỐI THOẠI THÀNH
Kính gửi: Tòa án nhân dân ……………………….
Người yêu cầu công nhận kết quả hòa giải/đối thoại thành:……………………………………………….……..
Địa chỉ: …………………………………….……………..
Số điện thoại (nếu có): ………………………………….. ;
Fax (nếu có): ……………………………….…………….
Địa chỉ thư điện tử (nếu có): ……………………………..
Tôi (chúng tôi) xin trình bày với Tòa án nhân dân………………………………………… việc như sau: Tại Trung tâm hòa giải, đối thoại tại Tòa án………….… chúng tôi đã thống nhất hòa giải/đối thoại theo biên bản hòa giải/đối thoại thành ngày ...tháng …..năm …...
Nay, tôi/chúng tôi yêu cầu Tòa án công nhận:………........
- Tên và địa chỉ của những người có liên quan đến những vấn đề yêu cầu Tòa án công nhận: …………….………….
- Các thông tin khác (nếu có): …………………………....
Tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu:
1 …………………………………………………………
2 ………………………………………………………….
Tôi (chúng tôi) cam kết những thông tin trong đơn là đúng sự thật.

………, ngày.... tháng.... năm ……
                                          NGƯỜI YÊU CẦU
                                     Mẫu số 02-TP-TGPL
(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2023/TT-BTP)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   
............, ngày ...... tháng ...... năm 20......
ĐƠN YÊU CẦU TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Kính gửi: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

tỉnh Tuyên Quang.
I. Phần thông tin dành cho người được trợ giúp pháp lý

Họ và tên: ...................................................................
Ngày tháng năm sinh: ..................... Giới tính :

Số CMND/Số thẻ CCCD/Số định danh: ...


Địa chỉ liên hệ: ...........................................................
Điện thoại: ..................................................................
Diện người được TGPL: ............................................
II. Phần thông tin dành cho người yêu cầu trợ giúp pháp lý

Họ và tên: ...................................................................
Số CMND/Số thẻ CCCD/Số định danh: ...


Địa chỉ: .......................................................................
Điện thoại: ..................................................................
Mối quan hệ với người được TGPL: ..........................
III. Nội dung vụ việc trợ giúp pháp lý

1. Tóm tắt yêu cầu trợ giúp pháp lý

.....................................................................................

2. Yêu cầu hình thức trợ giúp pháp lý: 
Tư vấn pháp luật    

Tham gia tố tụng   

Đại diện ngoài tố tụng 
3. Tài liệu gửi kèm theo đơn

Tôi xin cam đoan lời trình bày trên là đúng sự thật. Đề nghị Trung tâm xem xét trợ giúp pháp lý.                                            
               NGƯỜI LÀM ĐƠN
                             (Ký, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ)

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

1. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tuyên Quang

Số 06, đường chiến thắng Sông Lô, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.

Số điện thoại: 0207.3827371 - 0207.3820636.
2. Chi nhánh trợ giúp pháp lý
Đường Trần Quốc Toản, phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang.

Số điện thoại: 0219.3862015.
